
ức THU PHÍ QƯA PHÀ ĐÓNG CAO VÀ 
PHÀ CÒN NHẤT, QUỐC LỘ 37B 

h kèm theo Thông tư sổ 154/2014/TT-BTC 
ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chỉnh) 

SỐ tt Đối tượng thu Đơn vị tính Mức thu 

1 Xe mô tô hai bánh, xe găn máy hai bánh và các 
loại xe tương tự: 
- Vé lượt 
- Vé tháng 

đồng/lượt 
đồng/tháng 

5.000 
100.000 

2 Xe thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn dùng cho người 
khuyết tật) 

đông/lượt 8.000 

3 Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe 
tương tự 

đông/lượt 10.000 

4 Xe ô tô dưới 12 ghê ngôi, xe lam và các loại xe 
tương tự 

đông/lượt 30.000 

5 Xe khách từ 12 ghê đên dưới 15 ghê ngôi đông/lượt 40.000 
6 Xe khách từ 15 ghê đên dưới 30 ghê ngôi đông/lượt 50.000 
7 Xe khách từ 30 ghê đên dưới 50 ghê ngôi đông/lượt 65.000 
8 Xe khách từ 50 ghê ngôi trở lên đông/lượt 75.000 
9 Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tẩn đông/lượt 35.000 
10 Xe chở hàng trọng tải từ 3 tân đên dưới 5 tân đông/lượt 55.000 
11 Xe chở hàng trọng tải từ 5 tân đên dưới 10 tân đông/lượt 75.000 
12 Xe chở hàng trọng tải từ 10 tân đên dưới 15 tân đông/lươt 90.000 
13 Xe chở hàng trọng tải từ 15 tân đên dưới 18 tân, 

xe chở hàng bằng container 20 feets 
đông/lượt 100.000 

14 Xe chở hàng trọng tải từ 18 tân trở lên và xe trở 
hàng bằng container 40 feets 

đông/lượt 120.000 

15 Xe máy thi công đône/lươt 70.000 
16 Thuê cả chuyên phà loai 15 tân đông/chuyên 150.000 
17 Thuê cả chuyên phà loại 30 tân đône/chuvên 200.000 
18 Thuê cả chuyên phà loại 60 tân đông/chuyên 250.000 
19 Thuê cả chuyên phà loại 100 tân đông/chuyên 300.000 

Ghi chú: Mức thu phí nêu trên áp dụng riêng tại từng bến phà: phà Côn 
Nhất, phà Đống Cao. 
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